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BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Đề án Nông sản hàng hóa tập trung giai đoạn 2016-2020. Nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021-2025
(Trình kỳ họp thứ 13- HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2020)

“Chương trình sản xuất Nông sản hàng hoá tập trung giai đoạn 2016-2020” đã được Huyện uỷ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ/HU ngày 01/4/2016 và HĐND huyện phê duyệt tại Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 cuả HĐND huyện Than Uyên về "Chương trình sản xuất nông sản hàng hóa tập trung giai đoạn 2016-2020". Sau gần 5 năm triển khai thực hiện (từ 2016 đến 2020), UBND huyện Than uyên báo cáo tình hình thực hiện “Chương trình sản xuất Nông sản hàng hoá tập trung giai đoạn 2016-2020” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết) cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ngành của tỉnh, sự chỉ đạo sâu sát của thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện, UBND huyện, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở; Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư cho huyện Than Uyên nói chung và cho ngành nông nghiệp nói riêng.

- Tập trung ưu tiên và lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, dân trí và các mô hình dự án, các chính sách trợ cước, trợ giá, các dịch vụ, phương tiện thông tin đại chúng ngày càng được mở rộng… góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

- Đặc biệt, hàng năm Huyện đều bố trí nguồn kinh phí ngân sách địa phương để ưu tiên thực hiện Nghị quyết, là động lực để các hợp tác xã, các hộ nông dân thực hiện chương trình.
2. Khó khăn

- Trình độ năng lực quản lý của một số cán bộ xã còn hạn chế, trình tự thủ tục triển khai một số dự án hợp phần phức tạp, một số dự án còn lồng ghép nguồn vốn nên việc triển khai chậm, việc phân cấp cho các xã làm chủ đầu tư cũng gặp nhiều khó khăn.

- Nhận thức của người dân còn hạn chế, một bộ phận còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa phát huy được nội lực của gia đình và địa phương. 

- Nguồn vốn hỗ trợ sản xuất có sự thay đổi về cơ chế và đối tượng được thụ hưởng nên quá trình triển khai có thời điểm còn lúng túng, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu đề ra.
- Thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh xuất hiện và gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Ngày 01/8/2016, UBND huyện ban hành Quyết định số 2184/QĐ-UBND về Chương trình sản xuất nông sản hàng hóa tập trung giai đoạn 2016-2020 tại. Hàng năm có xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện.

- UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT tổng hợp báo cáo các kết quả thực hiện trong vụ đồng thời đưa ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể cho các lĩnh vực, cụ thể đến từng xã, thị trấn. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc các báo cáo theo tiến độ, báo cáo tháng, quý, năm, các báo cáo đột xuất,...

2.  Căn cứ thực hiện các chính sách hỗ trợ
Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.
Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Căn cứ Thông tư số 18/2017/TT-BNN&PTNT ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2010.
Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021.

Căn cứ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh

Căn cứ Quyết Định 1019/QĐ-UBND, ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Đề án phát triển vùng chè tập trung chất lượng cao giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Than Uyên giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030.

Ngoài ra, UBND huyện chỉ đạo thực hiện lồng ghép các nguồn vốn chương trình (chương trình hỗ trợ sản xuất theo Quyết định 102/QĐ-CP về hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo, nguồn vốn Jica, vốn khuyến nông, khuyến lâm) để hỗ trợ sản xuất thiết thực và hiệu quả. Tăng cường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của huyện tuyên truyền vận động nhân dân chủ động duy trì, nhân rộng các mô hình đã triển khai có hiệu quả. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU NGHỊ QUYẾT 
1. Kết quả chung
1.1. Về  kết quả thực hiện mục tiêu chung

Nhìn chung, đã thực hiện đảm bảo các mục tiêu đề ra:

- Huyện đã chỉ đạo phát triển sản xuất nông sản hàng hóa từ đó quy hoạch, cơ cấu lại tổ chức sản xuất, khai thác các tiềm năng, thế mạnh của huyện.

- Tạo ra sản phẩm nông sản hàng hóa chất lượng, có giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

1.2. Về kết quả thực hiện  mục tiêu cụ thể 

Hầu hết đã triển khai thực hiện đảm bảo các mục tiêu cụ thể đã đề ra. Trong đó: 

(1) Mục tiêu 1: Duy trì và phát triển vùng sản xuất lúa chất lượng cao tập trung quy mô 500ha, sản lượng đạt 2.925 tấn/năm; hình thành vùng chuyên canh sản xuất lúa đặc sản Séng Cù quy mô 150 ha, sản lượng 720 tấn/năm; 30 ha lúa Nếp Tan với sản lượng 135 tấn/năm. 
Kết quả: thực hiện vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

(2) Mục tiêu 2- Mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất ngành chè. Đến năm 2020 tổ chức trồng mới 400 ha chè; khôi phục 52,5 ha chè hiện có. 
Kết quả: thực hiện vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
(3) Mục tiêu 3- Quan tâm phát triển đàn lợn và vịt, ngan; phấn đấu đến năm 2020, tổng sản lượng thịt lợn hơi đạt 3.887 tấn; thịt gia cầm đạt 1.182,5 tấn, góp phần cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn huyện.

Kết quả: thực hiện vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

(4) Mục tiêu 4- Duy trì 180 ha diện tích nuôi trồng thủy sản trên ao hồ, sản lượng 350 tấn; triển khai các mô hình nuôi cá lồng trên 2 lòng hồ thủy điện Huội Quảng - Bản Chát với số lượng 300 lồng, năng suất trung bình 2,84 tấn/lồng/năm, tổng sản lượng đạt 3.493 tấn.

Kết quả: thực hiện vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
(5) Mục tiêu 5- Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho 1- 2 sản phẩm nông sản của huyện. Có thêm 1 đến 2 doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp thực hiện công tác thu mua, chế biến bao tiêu sản phẩm nông sản hàng hóa.

Kết quả: thực hiện vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
2. Kết quả cụ thể

2.1. Nhiệm vụ 1: Sản xuất lúa 
2.1.1. Chuyên canh sản xuất lúa tập trung (thực hiện hỗ trợ theo 29/2016/QĐ-UBND và Quyết định 04/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu)

Đến năm 2020, huyện Than Uyên có 4.77,9 ha lúa, trong đó vùng sản xuất lúa tập trung là 1.300 ha, tập trung tại các cánh đồng Mường Than, Mường Cang, Mường Kim; chủ yếu sử dụng các giống lúa thuần chất lượng Séng cù, J02, nếp N97, Hương thơm, HN6... năng suất bình quân 54 tạ/ha, sản lượng 7.020 tấn. Trong đó diện tích gieo cấy các giống lúa thuần chất lượng cao 868 ha, diện tích lúa đặc sản Séng cù 432 ha.
2.1.2. Chuyên canh sản xuất lúa đặc sản tập trung gắn với việc tạo dựng nhãn hiệu cho sản phẩm lúa Séng cù tại xã Mường Cang, Hua Nà; khôi phục và mở rộng diện tích gieo cấy giống nếp Tan (Tan Pỏm) tại xã Tà Hừa.

a) Quy hoạch vùng sản xuất lúa Séng Cù: Séng cù là giống lúa đặc sản của huyện, được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Nhờ những chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng, quảng bá thương hiệu bằng các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, huyện và vốn của doanh nghiệp, sản phẩm lúa gạo Séng cù Than Uyên đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường nông sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định cho người nông dân. Cụ thể:
- Năm 2016: Diện tích thực hiện 110 ha (đạt 157% kế hoạch năm và đạt 73,3% kế hoạch Nghị quyết), năng . Kinh phí thực hiện 2.251,7 triệu đồng (Nhà nước hỗ trợ 147,2 triệu, nhân dân đóng góp 2.104,5 triệu đồng). Giá trị ước đạt 59 triệu đồng/ha; sau khi trừ chi phí lãi suất thu được ước đạt 40 triệu đồng/ha. 
- Năm 2017: Kế hoạch 85 ha, thực hiện 102,8 ha đạt 121% KH, thực hiện tại các xã Hua Nà (52,4 ha), Mường Cang (50,4 ha); năng suất trung bình 45,4 tạ/ha, sản lượng đạt 466,7 tấn. Cơ cấu giống: Sử dụng giống lúa thuần chất lượng cao Séng cù. Tổng lượng giống được nhà nước hỗ trợ 6.486 kg giống còn lại do nhân dân tự đầu tư. Giá trị ước đạt 61 triệu đồng/ha triệu, sau khi trừ chi phí lãi suất thu được ước đạt 42 triệu đồng/ha. 
- Năm 2018: Diện tích gieo cấy được mở rộng tại xã Mường Than, thị trấn Than Uyên, nâng tổng diện tích gieo cấy lúa Séng cù trên địa bàn huyện là 221 ha (đạt 210% chỉ tiêu Nghị quyết và đạt 138% kế hoạch UBND huyện giao); cụ thể: xã Hua Nà (30 ha), Mường Cang (60 ha), Thị trấn (50 ha), Mường Than (79 ha). Năng suất trung bình 47 tạ/ha, sản lượng đạt 1.038,7 tấn. 

+ Kinh phí thực hiện: Tổng lượng giống thực hiện 11 tấn, kinh phí thực hiện 468.864.000 đồng.

+ Hiệu quả kinh tế: Với giá bán bình quân trên thị trường 14.500đ/kg. Thu nhập từ 01 ha gieo cấy lúa Séng cù đạt 82,2 triệu đồng, sau khi trừ các khoản chi phí, 01 ha lúa Séng cù cho lãi khoảng 45,36 triệu đồng/ha. Nếu so sánh với sản xuất đại trà thì sản xuất hàng hóa tập trung lãi cao hơn 21,76 triệu đồng/ha.

+ Bên cạnh đó công tác xây dựng thương hiệu cho lúa gạo Séng cù của huyện được quan tâm, đã xây dựng được 01 nhãn hiệu sản phẩm “gạo đặc sản Séng Cù Than Uyên” được cục sở hữu trí tuệ Việt Nam công nhận.

- Năm 2019: 
+ Diện tích gieo cấy 371 ha (đạt 309% so với chỉ tiêu Nghị quyết giao), tại các xã Hua Nà (48 ha), Mường Cang (145 ha), thị trấn (53 ha), Mường Than (125 ha). Năng suất trung bình 51 tạ/ha, sản lượng đạt 1.892,1 tấn.

+ Tổng lượng giống nhân dân sử dụng là 18,55 tấn, kinh phí thực hiện 742.000.000 đồng (Kinh phí từ nguồn ngân sách huyện, ngân sách Trung Ương, kinh phí của nhân dân).
+ Hiệu quả kinh tế: Tổng diện tích đầu tư 371 ha, năng suất trung bình 51 tạ/ha, như vậy tổng sản lượng đạt 1.892,1 tấn thóc. Giá bán bình quân trên thị trường là 13.000đ/kg, sau khi trừ các khoản chi phí (về giống, vật tư phân bón, thuốc BVTV và công lao động), 01 ha lúa  Séng cù cho lãi khoảng 44,3 triệu đồng /ha.

+ Đã hình thành liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chuỗi sản xuất lúa gạo Séng cù giữa HTX xây dựng Thanh Xuân với các hộ sản xuất lúa gạo Séng cù tại xã Mường Cang, Hua Nà với diện tích 150 ha.

- Năm 2020:

+ Diện tích gieo cấy: Năm 2020 huyện Than Uyên gieo cấy 432 ha lúa Séng cù (vụ Đông xuân 262 ha, vụ Mùa 17 ha) tại các xã Mường Than, Phúc Than, thị trấn Than Uyên, Mường Cang, Hua Nà, Mường Kim (đạt 254,1% kế hoạch Nghị quyết giao); năng suất trung bình đạt 50 tạ/ha; sản lượng 2.160 tấn. 

+ Tổng lượng giống nhân dân sử dụng là 30,24 tấn.

+ Hiệu quả từ nội dung sản xuất lúa Séng cù: Với giá bán bình quân hiện nay trên thị trường 15.000đ/kg. Thu nhập từ 1 ha đạt 75 triệu đồng, sau khi trừ các khoản chi phí, 01 ha lúa Séng cù cho lãi khoảng 53 triệu đồng/ha. Nếu so sánh với sản xuất đại trà thì sản xuất hàng hóa tập trung lãi cao hơn 16 triệu đồng/ha.
+ Để nâng cao hiệu quả sản xuất, mang lại giá trị cao, bền vững cho người nông dân, huyện Than Uyên đã hình thành mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gạo Séng Cù giữa HTX Xây dựng Thanh Xuân với người nông dân trồng lúa. Vụ Đông Xuân 2019-2020, đã thực hiện liên kết, tiêu thụ sản phẩm cho 30 ha lúa Séng Cù của 193 hộ tại 02 xã Mường Cang, Hua Nà. 

b) Quy hoạch vùng sản xuất giống nếp Tan (Tan Pỏm)
Tan pỏm là giống lúa nếp quý được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh  ưa chuộng, tại huyện Than Uyên xã Tà Hừa là địa phương có điều kiện thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng, lao động, đặc trưng văn hóa để phát triển sản xuất giống nếp Tan Pỏm. Diện tích, năng suất, sản lượng lúa nếp Tan Pỏm, hiệu quả kinh tế trong sản xuất tăng dần qua các năm. Cụ thể:
- Năm 2016: Diện tích 7,1 ha (đạt 24% kế hoạch Nghị quyết).

- Năm 2017: Kế hoạch 10 ha, triển khai thực hiện được 17,4 ha đạt 174%, năng suất đạt 40,8 tạ/ha, sản lượng 71 tấn. Giá trị ước đạt 923 triệu, trừ kinh phí đầu tư 330,6 triệu, lãi suất ước đạt 592,4 triệu.

- Năm 2018: Diện tích thực hiện 22,5 ha (đạt 150% so với Nghị quyết), năng suất đạt 45 tạ/ha, sản lượng 101,3 tấn.
+  Kinh phí thực hiện 42,655 triệu đồng.

+ Hiệu quả thu được: Với sản lượng 101,3 tấn, giá bán trung bình 12.000 đồng/kg, giá trị thu được, lợi nhuận sau khi trừ chi phí ước đạt 33 triệu đồng/ha.
- Năm 2019: Diện tích thực hiện 28,5 ha tại xã Tà Hừa, đạt 114% kế hoạch giao. Năng suất đạt 41,3 tạ/ha, sản lượng 117,705 tấn.

+ Kinh phí thực hiện: 57,01 triệu đồng.

+ Hiệu quả từ nội dung hỗ trợ sản xuất lúa Nếp Tan Pỏm: Tổng diện tích đầu tư 28,5 ha, năng suất trung bình 41,3 tạ/ha, như vậy tổng sản lượng đạt 117,705 tấn thóc. Tạm tính giá bán 15.000đ/kg. Sau khi trừ các khoản chi phí (về giống, vật tư phân bón, thuốc BVTV và công lao động), 01 ha lúa cho lãi khoảng 41,48 triệu đồng/ha.

- Năm 2020: Diện tích thực hiện 46,1 ha lúa nếp Tan Pỏm tại xã Tà Hừa, đạt 184,4% kế hoạch Nghị quyết giao. Trong đó, 26 ha thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Năng suất đạt 50 tạ/ha, sản lượng 230,5 tấn.

+ Kinh phí thực hiện: 
 Hỗ trợ bằng nguồn ngân sách huyện: 92,2 triệu đồng.

Hỗ trợ theo chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm bằng nguồn vốn sự nghiệp xây dựng nông thôn mới: 400 triệu đồng.

+ Hiệu quả từ nội dung hỗ trợ sản xuất lúa Nếp Tan Pỏm: 

Đối với diện tích thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm: Hợp tác xã Xây dựng Thanh Xuân đã ký hợp đồng thu mua lúa Nếp Tan Pỏm trên diện tích 26 ha, với lượng 130 tấn, giá bán theo hợp đồng 15.000 đồng/kg. Như vậy giá trị thu được 1.950 triệu đồng, Lãi thu được sau khi trừ chi phí (về giống hỗ trợ 2 triệu đồng/ha bằng nguồn ngân sách huyện; hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ theo định mức và chi phí về công lao động) ước đạt 57 triệu/ha.
Đối với diện tích ngoài liên kết: Với giá bán 14.000 đồng/kg, lãi thu được sau khi trừ chi phí ước đạt 50 triệu đồng/ha.

2.2. Nhiệm vụ 2: Quy hoạch vùng, trồng mới 550 ha chè (Theo đề án phát triển vùng chè nguyên liệu  tập trung chất lượng cao)

- Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển vùng nguyên liệu chè tập trung chất lượng cao, đến năm 2020 toàn huyện có 1.347,19 ha chè (trong đó diện tích trồng mới năm 2020 đạt 305,1 ha tại các xã Phúc Than, Mường Mít, Mường Cang, Mường Kim, Tà Mung, Ta Gia, Khoen On, Tà Hừa), tăng 797,19 ha so với chỉ tiêu Nghị quyết.
- Năm 2020 diện tích chè kinh doanh trên địa bàn huyện đạt 399 ha, sản lượng chè búp tươi đạt 2.434 tấn, với giá bán bình quân 5.000 đồng/kg, phần thu đạt 12,17 tỷ đồng; sau khi trừ chi phí cho lãi khoảng 21 triệu đồng/ha.

2.3. Nhiệm vụ 3: Các nội dung chăn nuôi (lợn, thủy cầm)

Nửa đầu giai đoạn, huyện có tổ chức hỗ trợ cho các hộ thực hiện chăn nuôi lợn và thủy cầm; từ nửa sau giai đoạn, do chính sách của Trung ương thay đổi, nên việc hỗ trợ từ ngân sách có giảm dần, năm 2020 không triển khai hỗ trợ lợn và vịt giống từ nguồn 30a và ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, về mục tiêu tổng đàn và tổng sản lượng thịt hơi đều đạt các mục tiêu đề ra. Cụ thể:
a) Chăn nuôi lợn: Tại huyện Than Uyên chăn nuôi lợn chủ yếu theo hình thức chăn nuôi quy mô nông hộ và chăn nuôi tập trung theo hình thức trang trại, gia trại. Do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn Châu phi, hình thức chăn nuôi lợn theo quy mô tập trung, có kiểm soát dịch bệnh ngày càng có ưu thế, mang lại hiệu quả rõ rệt so với chăn nuôi theo hình thức nông hộ. 

Từ năm 2016- 2018: Tốc độ tăng đàn lợn bình quân đạt 6-7,3%/năm (tổng đàn lợn năm 2016: 34.724 con, năm 2017: 36.900 con, năm 2018: 39.533 con). Trong giai đoạn này thực hiện một số chương trình hỗ trợ phát triển đàn lợn như: 

+ Năm 2016: Thực hiện hỗ trợ 1.110 con lợn, đạt 96% kế hoạch. Triển khai tại các xã Mường Than 132 con, Mường Mít 88 con, Khoen On 120 con, Phúc Than 210 con, Hua Nà 52 con, Mường Cang 66 con, Ta Gia 104 con, Mường Kim 200 con, Pha Mu 16 con, Tà Hừa 122 con. Tổng kinh phí thực hiện 3.899 triệu đồng (Nhà nước hỗ trợ 3.899 triệu đồng).

+ Năm 2017: Không thực hiện do có sự đều chỉnh về chính sách hỗ trợ của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn về hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế nên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ra hướng dẫn muộn nên không đủ thời gian để thực hiện.

+ Năm 2018: Thực hiện hỗ trợ 242 con/121 hộ đạt 17% so với Nghị quyết và đạt 16,1% so với kế hoạch năm. Thực hiện tại thị trấn Than Uyên 20 con/10 hộ, Mường Than 62 con/31 hộ, Mường Cang 50 con/25 hộ, Hua Nà 30 con/15 hộ, Mường Kim 40 con/20 hộ, Ta Gia 40 con/20 hộ. Sử dụng giống lợn móng cái sinh sản, kinh phí thực hiện 1.103 triệu đồng.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn Châu phi, năm 2019 tổng đàn lợn giảm xuống còn 29.407 con và đến năm 2020 tiếp tục giảm xuống còn 20.131 con (tốc độ tăng đàn -18,68% và -17,46%).

- Bên cạnh chăn nuôi lợi theo quy mô nông hộ, chăn nuôi tập trung quy mô trang trại, gia trại có kiểm soát ngày càng chiếm ưu thế, mang lại hiệu quả rõ rệt so với chăn nuôi nuôi hình thức nông hộ. Đến năm 2020 toàn huyện có 02 trang trại chăn nuôi lợn tại xã Phúc Than và 43 gia trại chăn nuôi lợn tập trung tại các xã Mường Than (15 hộ), Phúc Than (8 hộ), thị trấn Than Uyên (20 hộ).

b) Thực hiện hỗ trợ thủy cầm 

Cùng với chăn nuôi lợn, chăn nuôi gia cầm (trong đó có thủy cầm) là một trong những nội dung trong thực hiện đề án nông sản hàng hóa tập trung giai đoạn 2016-2020. Tổng đàn gia cầm liên tục tăng qua các năm, đặc biệt là năm 2019-2020 do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn Châu phi, ngành chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng nặng nề, người dân chuyển trọng tâm sang chăn nuôi gia cầm. Năm 2016 tổng đàn gia cầm trên địa bàn huyện đạt 188 nghìn con, đến năm 2019 là 241 nghìn con, sang năm 2020 đạt 291 nghìn con. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ sản xuất bằng các nguồn vốn của Nhà nước, của tỉnh, huyện cũng góp phần phát triển chăn nuôi gia cầm (thủy cầm trên địa bàn huyện). Cụ thể:

- Năm 2016: Hỗ trợ 36.400/12.000 con, đạt 303% so với kế hoạch đề ra. Kinh phí thực hiện 1.636,24 triệu đồng.

- Năm 2018: Hỗ trợ 22.232/14.000 con, đạt 158,8% so với Nghị quyết và đạt 151% so với kế hoạch năm (14.700 con). Kinh phí thực hiện 1 tỷ đồng (chương trình 30a).cầm.

- Năm 2017: Không thực hiện hỗ trợ chăn nuôi thủy cầm

- Năm 2019: Hỗ trợ 5.360/15.000 con, đạt 36% kế hoạch Nghị quyết. Kinh phí thực hiện 252 triệu đồng (chương trình 30a).

- Năm 2020: Hỗ trợ 6.742 con vịt bằng nguồn khuyến nông và chương trình 135. Hiện đàn vịt sinh trưởng, phát triển tốt. Kinh phí thực hiện 550 triệu đồng (nguồn vốn khuyến nông, khuyến lâm 500 triệu đồng; nguồn chương trình 135: 50 triệu đồng).
Đánh giá hiệu quả nội dung hỗ trợ thủy cầm: Với tỷ lệ sống 95%, từ khi cấp phát đến lúc xuất chuồng trọng lượng 01 con vịt đạt 2,4 kg. Giá bán 60.000 đồng/kg, sau khi trừ tất cả chi phí mỗi con vịt được lãi 65.500 đồng. 

2.4. Nhiệm vụ 4: Phát triển nuôi trồng thủy sản (cá lồng)

Đến năm 2020, toàn huyện Than Uyên có 390 lồng cá hoạt động trên lòng hồ thủy điện Huội Quảng - Bản Chát (đạt 130,9% kế hoạch Nghị quyết), với thể tích nuôi 45.070 m3 của 59 hộ, 02 doanh nghiệp, 05 HTX tham gia hoạt động nuôi trồng thủy sản tập trung tại các xã Mường Kim, Ta Gia, Mường Mít, Khoen On. Đối tượng nuôi gồm các loài cá rô phi đơn tính, trắm, chép, cá vược... và một số loài cá đặc sản như cá lăng, cá tầm. Sản lượng đạt 102 tấn, trong đó sản lượng cá đặc sản ước đạt 40 tấn.

Việc phát triển cá lồng nói chung và cá đặc sản nói riêng góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người nông dân, thay đổi dần tập quán nuôi cá truyền thống là quảng canh sang hình thức nuôi thâm canh, bán thâm canh, kiểm soát tốt dịch bệnh thủy sản, nâng cao năng suất, sản lượng cá cung cấp cho thị trường. Thị trường tiêu thụ chủ yếu trên địa bàn huyện, tỉnh; một số sản phẩm cá đặc sản, cá sấy bước đầu đã xuất bán cho các thị trường khác ngoài tỉnh đặc biệt là Hà Nội. 

Để phát triển sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, tìm đầu ra lâu dài, ổn định cho sản phẩm cá, trên địa bàn huyện bước đầu đã hình thành chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm cá giữa HTX Xây dựng Thanh Xuân và 21 hộ nuôi cá lồng tại xã Mường Kim, cam kết tiêu thụ sản phẩm cho 91 lồng cá.

2.5. Nhiệm vụ 5: Về xây dựng nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm hàng hóa

- Kế hoạch: Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của HĐND huyện Than Uyên về "Chương trình sản xuất nông sản hàng hóa tập trung giai đoạn 2016-2020": Đến năm 2020, toàn huyện có từ 1 đến 2 doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trọng lĩnh vực Nông nghiệp. Có ít nhất 1 nhãn hiệu chứng nhận. 

Kết quả: Trên địa bàn huyện có 01 sản phẩm được cục Sở hữu trí tuệ quyết định Chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa (gạo Séng cù Than Uyên), có 9 sản phẩm đăng ký mã vạch, 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh, phấn đấu đến cuối 2020 có 9 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh. 

- Hoạt động doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp thực hiện công tác thu mua, chế biến bao tiêu sản phẩm nông sản hàng hóa.

Trên địa bàn huyện Than Uyên hiện có 18 doanh nghiệp, Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 4 HTX chuyên về nông nghiệp, có 14 HTX chuyển hướng hoạt động từ các ngành nghề khác sang lĩnh vực nông nghiệp. Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn đều hoạt động tích cực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Hình thành một số chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm như liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chè với Công ty TNHH Chè Hồng Đức, Tuyền Phương; liên kết, tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả với Công ty Cổ phần giống Rau, hoa, quả Trung Ương, Công ty cổ phẩn Nông nghiệp công nghệ cao Beefoods Lai Châu; liên kết tiêu thụ sản phẩm Gạo Séng Cù, Gạo nếp Tan Pỏm, gạo Tẻ tròn, cá lồng với HTX Xây dựng Thanh Xuân, sản phẩm Chanh leo; liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cá đối với HTX TM-DV Than Uyên...

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Các vùng nguyên liệu đã dần được hình thành: vùng sản xuất lúa hàng hóa đạt 1.300 ha/năm, vùng ngô đạt trên 1.600 ha, vùng nguyên liệu chè trên 1.300 ha, trên 230 ha cây ăn quả, 926 ha cây mắc ca; phương thức chăn nuôi đã dần chuyển đổi từ thả rông, lấy sức kéo sang chăn nuôi tập trung, có kiểm soát, nuôi hướng thịt; toàn huyện có trên 20 cơ sở chăn nuôi gia súc tập trung với quy mô trên 10 con/cơ sở; nuôi trồng 337 lồng cá trên lòng hồ thủy điện Huội Quảng, Bản Chát. Danh mục các sản phẩm chủ lực đã được xác định (gạo, cá, chè...), nhiều hoạt động khoa học công nghệ được triển khai và đạt được những kết quả bước đầu như: xây dựng được nhãn hiệu chứng nhận và chuỗi liên kết giá trị cho sản phẩm gạo “Đặc sản Séng Cù Than Uyên”, có 3 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh. Bên cạnh sản xuất quy mô nông hộ, số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã chuyển hướng sang đầu tư vào nông nghiệp ngày càng tăng, toàn huyện hiện có 18 Hợp tác xã đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp... góp phần thúc đẩy quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa.

2. Ưu điểm 

Chương trình sản xuất nông sản hàng hoá tập trung đã xác định những nội dung trọng tâm một số vấn đề sản xuất nông sản, đề án đã thực hiện quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao, lúa đặc sản, phát triển vùng chè, định hướng chăn nuôi cho huyện giai đoạn 2016-2020. Chương trình đã đề ra những mục tiêu mà ngành nông nghiệp cần phấn đấu góp phần xây dựng huyện Than Uyên ngày càng phát triển bền vững.

Nhận thức của người dân về tầm quan trọng trong việc lựa chọn giống, áp dụng các kỹ thuật mới vào sản xuất đã được nâng lên. Qua việc thực hiện các mô hình dự án người dân đã được chuyển giao các tiến bộ vào sản xuất, từ đó việc canh tác cây trồng, kỹ thuật trong chăn nuôi đã được nhân dân áp dụng rộng rãi, hình thành các phương thức sản xuất tiên tiến.

Việc thực hiện thành công các chương trình dự án, ngoài việc đem lại hiệu quả trực tiếp, còn tạo điều kiện thúc đẩy nhân dân triển khai mở rộng tạo thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như sản xuất lúa chất lượng cao, lúa đặc sản, vùng chăn nuôi, thủy sản (cá lồng) với quy mô tập trung sản xuất hàng hóa nông hộ, gia trại và trang trại.
Khai thác tốt lợi thế của từng loại cây trồng vật nuôi phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của từng vùng, trình độ canh tác của nhân dân, từ đó tạo cơ sở định hướng, tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, dự án phù hợp với quy hoạch.
Đa số các dự án đã phát huy được hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng các khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Thông qua các chính sách hỗ trợ, đời sống của các hộ nông dân đã được nâng lên đáng kể. 

3. Hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, sản xuất nông nghiệp của huyện còn bộc lộ một số hạn chế đó là: sản xuất nông sản hàng hóa đang phát triển chủ yếu theo chiều rộng với quy mô hộ gia đình và các gia trại nhỏ; quy trình sản xuất, đầu tư chưa khép kín, chưa tuân thủ theo quy trình tiêu chuẩn của ngành nông nghiệp; việc hình thành các chuỗi liên kết chưa nhiều, tính cạnh tranh chưa cao, chưa chủ động được các loại giống cây trồng, vật nuôi; một số diện tích cây trồng trong vùng nguyên liệu chưa được quan tâm chăm sóc, bảo vệ...
Những hạn chế trên có nhiều nguyên nhân như: (1) công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện có thời điểm chưa thường xuyên, sâu sát; (2) công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách về lĩnh vực nông-lâm nghiệp của một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời, phương pháp tuyên truyền chưa khoa học; (3) một số xã có thời điểm chưa quyết liệt trong quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; (4) một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước; (5) tình hình thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp; (6) giá các loại nông sản có nhiều biến động, giá các loại giống, vật tư phục vụ sản xuất tăng cao; (7) tiềm lực kinh tế của Nhân dân còn khó khăn, nên ảnh hưởng tới việc đầu tư mở rộng sản xuất; (8) hệ thống hạ tầng, kỹ thuật phục vụ sản xuất, sơ chế còn thiếu và chưa đồng bộ làm tăng chi phí sản xuất, tăng giá thành sản phẩm, giảm tính cạnh tranh so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chương trình sản xuất nông sản hàng hóa tập trung trên địa bàn huyện Than Uyên giai đoạn 2016-2020 của UBND huyện Than Uyên.
	 Nơi nhận: 


     
- TTr.HĐND-UBND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Lưu: VT, PNN.


	                   T.M ỦY BAN NHÂN DÂN



PAGE  

